	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 2605/QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 8 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1692/SLĐTBXH-VP ngày 31/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 960/SKHCN-TĐC ngày 31/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 13 (mười ba) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để áp dụng thống nhất tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành và bãi bỏ Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh và bãi bỏ 09 (chín) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, PC1.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Quốc Vinh


DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	I
	Lĩnh vực Người có công (02 TTHC)

	1
	Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TT- BLĐTB&XH-BTC ngày 03/06/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

- Quyết định số 1734/QĐ-LĐTB&XH ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	2
	Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
	01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên

	II
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (11 TTHC)

	1
	Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
	02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	
	- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT- BLĐTB&XH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Quyết định số 1593/QĐ-LĐTB&XH ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	2
	Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Quyết định số 1789/QĐ-BLĐTB&XH ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	3
	Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên

	4
	Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Quyết định số 1593/QĐ-LĐTB&XH ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	5
	Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên

	6
	Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên

	7
	Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên

	8
	Cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên

	9
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng. Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.
	Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	Không
	Như trên

	10
	Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	Không
	Như trên

	11
	Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	Không
	Như trên
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chiéu;

+ Néu nép ho so qua dwong bueu dién thi ndp ban sao c6 chimg thyre ciia co quan cé thdm

quyén.
2.4 | S6 lwgng hd so: 01 (bo).
2.5 | Thoi han giii quyét: 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan da ho so hop 18

Dia diém tiép nhin ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tam Hanh

2.6 chinh cong cap huyén
Co quan thye hién: Phong Lao dong - Thuong binh va X3 hoi
57 Co quan ra quyét dinh: Phong Lao dong - Thuong binh va X4 hoi

Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong

2.8

Péi twong thwe hién TTHC: Than nhan liét sy

2.9

Két qua giai quyét TTHC: Giay gi6i thiéu di tham, viéng mo liét sy

2.10

Quy trinh xir ly cong viéc

TT

Trinh tw

Trach nhiém

Thoi
gian

Biéu mau/Ket
qua

Bl

Tiép nhan ho so:

Ca nhan/T6 chic ndp hd so tai
Trung tdm Hanh chinh cbéng cap
huyén. Coéng chic TN&TKQ
kiém tra hd so:

- Néu hd so day du, hop 1¢ lam thu
tuc tiép nhan hd so va hen ngay
tra két qua.

- Néu hd so chua day du, hop 1¢
thi yéu cau td chic, ca nhan bo
sung, hoan thién hd so. Néu
khong bo sung, hoan thién duogc
thi tir chdi tiép nhan ho so.

Coéng chuc
TN&TKQ

Gio
hanh
chinh

Mau 01, 02 (néu
co), 06 va hd so
theo muc 2.3

B2

Chuyeén hd so tir Trung tam HCC
cap huyén vé Phong LD-TB&XH
dong thoi chuyén qua phan mém
cho phong dé xir 1y.

Cong  chuc
TN&TKQ;
Phong LD-
TB&XH

0,5

>

ngay

Mﬁu 01, 05 va
ho so theo muc
2.3
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4.3 | Gidy gi6i thiéu; Quyét dinh ho tro tién di lai va tién an (néu co)

Hb so duoc lvu tai Phong Lao dong - Thwong binh va Xa hoi theo quy dinh. Sau khi
hét han, chuyén hé so xuéng don vi luu trit cia UBND cap huyén va luu trit theo quy
dinh hién hanh.
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2. H§ tro ngudi ¢6 cong di lam phwong tién, dung cu trg giup chinh hinh; di
di€u tri phuc hoi chirc ning

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.NCC.H.02

2 | NOI DUNG QUY TRINH

2.1 | Diéu kién thwe hién TTHC: Khong

2.2 | Cach thic thyc hién TTHC

Nop ho so truce tiép hodc qua duong buu dién dén Trung tdm Hanh chinh cong
cap huyén

Ban Ban

2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

2.3.1 | Dé nghi cua d6i tuong X

2.3.2 | SO theo ddi cap phuong tién trg gitip, dung cu chinh hinh. X

* Lieu Y khi ndp ho so:

+ Néu nép hé so truc tiép truong hop yéu cdu ban sao thi kém theo ban gbc dé doi
chiéu.

+ Néu ndp ho so qua dwong bueu dién thi nop ban sao cé chitng thiee ciia co quan c6 tham
quyén.

2.4 | S6 lwong hd so: 01 (bo).

2.5 | Thoi han giai quyét: 01 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 18

Dia diém tiép nhin ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tdm Hanh

2.6 chinh cong cap huyén
Co quan thye hién: Phong Lao ddng - Thuong binh va Xa hoi
57 Co quan ra quyét dinh: Phong Lao dong - Thuong binh va X4 hoi

Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong

2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: Ca nhan

Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh vé viée hd tro tién di 1am phuong tién,

2.9 dung cu trg gitip chinh hinh, phuc hdi chitc ning.
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2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tu Trich nhigm | L1001 | Bieu mau/Ket
gian qua

Tiép nhan ho so:

Ca nhan/Td chirc ndp hd so tai

Trung tdm Hanh chinh cong cap

huyén. Cong chirc TN&TKQ kiém N

tra ho so: Mau 01, 02

- Néu hd so day du, hop 1¢ lam thu | s ¢ chitc Gio | (néu cd), 06
Bl | tuc tiép nhan ho so va hen ngay tra | 1y &TKQ hanh | va ho so theo

két qua. chinh | muc 2.3

- Néu ho so chua day du, hop 16 thi

yéu cau to chuc, ca nhan bd sung,

hoan thién hé so. Néu khéng bo

sung, hoém‘ thién duoc thi tr choi

tiép nhan ho so.

Chuyén ho so tir Trung tim HCC | Céng  chirc x .

chp huyén vé& Phong LD-TB&XH, | TN&TKQ: [ Mau 01,05 va
B2 A » A XA . 02 gid |ho so theo

dong thoi chuyén qua phan mém cho | Phong LD - muc 2.3

phong dé xur ly. TB&XH T

Lanh dao phong chuyén ho so cho Lanh dao . N{au 01,05 va
B3 chuyén vién phu trach chuyén mon hon 01 gio | b6 “so theo

y pht y phong muc 2.3
Chuyén vién thAm dinh ho so:
+ Néu ho so hop 1é du thao Gidy . N Mau 05, ho so
SN, A Chuyén vién
gidy thi¢u trinh lanh dao phong xem d : ) theo muc 2.3
1 A uQc giao Xu | \
B4 | xét, ky duyét. DL A T 03 gio |va du thao
O N . |1y ho so; Lanh Gi i

+ Néu ho so khong hop 1€ du thao dao phong ‘AY g

Van ban tra 101 néu 6 ly do trinh thiéu

lanh dao phong xem xét, ky duyét.

Ban hanh Gidy gi6i thiéu doi tuong

di lam dung cu chinh hinh hoac phuc N

héi chitc nang dén co s¢ cung cap | Chuyén vién Mau 05 va
B5 dgng cu chinh hinh‘hoéc CcO SO cung duog giao xur | 02 gio | Giay gid1

cap dich vu phuc héi chirc nang gan | ly ho so thiéu

nhat, dong dau chuyén Trung tAm
HCC cap huyén dé tra cho doi tuong
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II. LINH VUC BAO TRQ XA HOI
1. Tro giap xa hoi dot xuat ddi voi ngudi bi thwong ning ngoai noi cw

tra ma khong cé ngwoi than thich cham séc

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.H.01
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thwe hién TTHC: Khong
2.2 | Cach thirc thuc hién TTHC
Nop hd so true tiép hodc qua duong buu dién dén Trung tdm Hanh chinh cong
cap huyén
. A LA A Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh $20
Vin ban d nghi cua co quan, to chirc true tiép cap ciru, chita
231 |, . s N X
tr1 nguo1 bi thwrong nang.
* Lieu Y khi nép ho so:
+ Néu nép hé so truc tiép truong hop yéu cdu ban sao thi kém theo ban géc dé doi
chiéu;
+ Néu ndp ho so qua dwong buu dién thi ndp ban sao c6 chimg thuec ciia co quan c6 thdm
quyén.
2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bo).
2.5 | Thoi han giai quyét: 02 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 16
’6 Pia diém tiép nhén hd so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tAm Hanh
"7 | chinh cong cap huyén
Co quan thye hién: UBND cap huyén
57 Co quan ra quyét dinh: UBND c4p huyén
" | Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong
)8 Poéi twong thwe hién TTHC: Co quan, t6 chirc truc tiép cap ciru, chita tri
) nguo1 bi thwong nang.
2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh hodc Vin ban tra 1oi
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2.10

Quy trinh xir ly cong viéc

TT Trinh ty Trich nhigm | Lh01 | Bieu maw/ket
gian qua

Tiép nhan ho so:

Ca nhan/T6 chic ndp hd so tai

Trung tdm Hanh chinh cong cap

huyén. Cong chac TN&TKQ

kiém tra ho so: Maﬁu 01, 02

- Néu hd so day du, hop 16 1am tha Cong chitc Gio | (néu ¢6), 06 va
Bl |tuc tiép nhan ho so va hen ngay TN&TKQ hanh | ho so theo muc

tra két qua. chinh | 2.3

- Néu hd so chua day du, hop 1¢

thi yéu cau td chic, ca nhan bo

sung, hoan thién hd so. Néu

khong bo sung, hoan thién dugc

thi tir chdi tiép nhan ho so.

Chuyén ho so tir Trung tam HCC | Céng chure x .

cAp huyén vé Phong LD-TB&XH | TN&TKQ: 025 |Mau 01, 05 va
B2 A .. 2 X A \ . ho so theo muc

dong thoi chuyén qua phan mém | Phong LD-| ngay 73

cho phong dé xur ly. TB&XH '

Lanh dao phong chuyén hd so cho 0.5 Mﬁu 01, 05 va
B3 |chuyén vién phu trach chuyén | Lanh dao phong N 32‘1 hé so theo muc

mon 8 123

Chuyén vién thAm dinh ho so:

- Truomg hop ho so khong du dicu

kién: Dy thao van ban tra loi | Chuyén vién Mau 05 va du
pyq |Khong du diéu kién, trinh lanh dao | dwoc giao xir Iy | 0,5 | thao Quyét

phong xem xét ky nhay; hé so; Lanh dao | ngay |dinh hodc Van

- Trudong hop hd so du diéu kién: | phong ban tra 101

Du thao Quyét dinh trg gitp trinh

lanh dao phong xem xét ky nhay.

Mau 05, ho so

Trinh 1anh dao UBND huyén ky N 05 |theomuc?2.3va

B5 | quyét dinh tro gitp hodc Vin ban Lanh dao sv | du thao Quyét
‘ ‘ ‘ UBND huyén | D&ay |-

tra lon

dinh hodac Van
ban tra 1o1
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2. Pang ky thanh lip, ding ky thay déi ndi dung hoic cip lai gidy chirng
nhin dang ky thanh 13p co sé tro giup xa hgi ngoai cong 1ap

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.H.02
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thwe hién TTHC: Khong
2.2 | Cach thirc thuc hién TTHC
Nop hod so true tiép hodc qua dudng buu dién dén Trung tdm Hanh chinh cong
cap huyén
5 A LA AL Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
Vin ban @ nghi vé viéc dang ky thay doi noi dung hodc cap
231 |, % ) NP T ) X
la1 gidy ching nhan dang ky thanh 1ap cia co s&
2.3.2 | Bang ky thanh 1ap co s¢ da dugc cap X
* Lieu Y khi nép ho so:
+ Néu nép hé so truec tiép trieong hop véu cdu ban sao thi kém theo ban gbc dé doi
chiéu;
+ Néu ndp ho so qua dwong buu dién thi ndp ban sao c6 chimg thuec ciia co quan c6 thdm
quyén.
2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bo).
2.5 | Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 18
’6 Pia diém tiép nhén hd so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tam Hanh
" | chinh cong cap huyén
Co quan thye hién: Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi
57 Co quan ra quyét dinh: Phong Lao dong - Thuong binh va X4 hoi
" | Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong
2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: Co so trog giap xa hoi
29 Két qua giai quyét TTHC: Gidy chung nhan dang ky thanh 14p hodc Van ban

tra 1on.

22






2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh ty Trich nhigm | 10T | Biu mau/Ket
gian qua
Tiép nhan hd so:
Ca nhan/Td chirc ndp hd so tai
Trung tdm Hanh chinh cong cap
huyén. Coéng chirc TN&TKQ kiém N
tra ho so: Mau 01, 02
- Néu hd so day du, hop 1¢ lam thu | ~s ¢ chitc Gio | (néu ¢6), 06 va
Bl | tyc tiép nhan ho so va hen ngay tra hanh | h6 so theo muc
R TN&TKQ : 23
két qua. chinh | 2.
- Néu ho so chua day du, hop 16 thi
yéu cau to chuc, ca nhan bd sung,
hoan thién hé so. Néu khéng bo
sung, hoém‘ thién duoc thi tr choi
tiép nhan ho so.
Chuyén ho so tir Trung tim HCC | Coéng  chirc x .
cp huyén vé Phong LD-TB&XH | TN&TKQ; 0,5 |Mau 0L 05 va
B2 A .. 2 X A \ . ho so theo muc
dong thoi chuyén qua phan mém cho | Phong  LD- | ngay 73
phong dé xur ly. TB&XH '
Lanh dao phong chuyén hd so cho | Lanh dao| 01 N{au 01, 05 va
B3 A e , A . . ho so theo muc
chuyén vién phu trach chuyén moén | phong ngay |, 3
Chuyén vién thAm dinh ho so:
- Truong hop hd so khong du dicu N ‘
ki€n: Dy thao van ban tra 101 khong Mau 05, ho so
du di€u kién, trinh lanh dao phong | Chuyén vién theo muc 2.3 yél
B4 |Xem xét, ky duyét. duoc giao x| 03 |du thao giay
- Truomg hop ho so du diéu kién: Dy | ly ho so; Lanh | ngay | ching  nhan
thao Gidy chirng nhan dang ky thanh | dao phong hOﬁ‘? ' Van ban
lap co s¢ trg giap xa hoi ngoai cong tra lo1
lap, trinh lanh dao phong xem xét,
ky duyét.
Ba}n haPh Glay chu’n‘g: nha~n ?‘gng k}{ Chuyén vién Miu 05 va
thanh 1ap co s¢ trg giap xa hdi ngoai : ) By ,
A 1A - P duoc giao xu | 0,5 |Giay chirng
B5 | cong lap hodc Van ban tra 101, dong |, ;1 & . . A < s
X 2 A :2 |1y ho so; Van | ngay |nhan hodc Van
dau chuyén Trung tam HCC cap N
thu ban tra 1o1

huyén dé tra cho doi tugng
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4.1 |Mau 01; 02, 03, 04 (néu c6); 06 luu tai Trung tAm Hanh chinh cong cap huyén;
Mau 01, 05 luu theo hd so TTHC.

4.2 | Ho so dau vao nhu muc 2.3

4.3 | Giay chimg nhan dang ky thanh 1ap hodc Vin ban tra 1oi

4.4 | Céac tai liéu lién quan khac (néu co)

Ho so duge luu tai Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi theo quy dinh. Sau khi
hét han, chuyén hé so xuong don vi Iuu trir cia UBND cap huyén va luu trir theo quy
dinh hién hanh.
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+ Neéu ndp ho so qua duong buu dién thi ngp ban sao cé ching thuc cua co quan cd tham

quyén.
2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bo).
2.5 | Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan di ho so hop 16
26 Pia diém tiép nhin hd so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tAm Hanh
" | chinh cong cap huyén
Co quan thye hién: Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi
57 Co quan ra quyét dinh: Phong Lao dong - Thuong binh va X4 hoi
" | Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong
2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: Co so tro giap xa hoi
2.8 | Két qua giai quyét TTHC: Gidy phép hoat dong hodc Vin ban tra 1oi
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tu Tréch nhi¢gm | |01 | Bitu mau/Ket
gian qua
Tiép nhan ho so:
Ca nhan/Td chirc ndp hd so tai
Trung tdm Hanh chinh cong cap
huyén. Coéng chirc TN&TKQ kiém N
tra ho so: Mau 01, 02
- Néu hd so day du, hop 1¢ lam thu | s ¢ chitc Gio | (néu ¢6), 06 va
Bl | tuc tiép nhan ho so va hen ngay tra hanh | h6 so theo muc
R TN&TKQ :
két qua. chinh | 2.3
- Néu ho so chua day du, hop 16 thi
yéu cau to chuc, ca nhan bd sung,
hoan thién ho so. Néu khéng bo
sung, hoém‘ thien duoc thi tr choi
tiép nhan ho so.
Chuyén ho so tir Trung tim HCC | Céng  chirc x .
cAp huyén vé Phong LD-TB&XH | TN&TKQ: 05 |Mau 0L, 05va
B2 A .. 2 X A \ . ho so theo muc
dong thot chuyén qua phan mém cho | Phong  LD-| ngay 23
phong dé xur ly. TB&XH '
B3 |Lanh dao phong chuyén hd so cho Lanh dao 01 |Mau 01, 05 va
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2.3.6 | Thé can cudce cong dan hodc gidy ching minh nhan dan. D6i
vo1 sang 1ap vién 1a ca nhan nudc ngoai, ho chiéu hodc X
chirng thue ca nhan hop phap khac cia cac sang 1ap vién.
Quyét dinh thanh lap ho‘ac tai li€u twong duong khac cua ,té
chirc va van ban uy quyén; thé can cudc cong dan hoic giay
chirng minh nhan dan hoac hd chiéu, chung thu’g ca nhér}
2.3.7 | hop phap khac cua ngudi dai dién theo uy quyén cua to X
chire. D61 voi sang 1ap vién la to chirc nude ngoai thi ban sao
quyét dinh thanh 1ap hodc tai liéu twong duwong phai duoc
hop phap héa lanh su.
* Lieu Y khi nép ho so:
+ Néu nép hé so truc tiép truong hop yéu cdu ban sao thi kém theo ban goc dé doi
chiéu;
+ Néu ndp ho so qua dwong buu dién thi ndp ban sao c6 chimg thuec ciia co quan c6 thdm
quyén.
2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bo).
2.5 | Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 16
’6 Pia diém tiép nhén hd so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tim Hanh
" | chinh cong cap huyén
Co quan thye hién: Phong Lao dong - Thuong binh va X3 hoi
57 Co quan ra quyét dinh: Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi
" | Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong
2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: T6 chic, ca nhan thanh 1ap co so tro gitp xa hoi.
29 Két qua giai quyét TTHC: Gidy chung nhan dang ky thanh 14p hodc Van ban
| traloi
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tw Tréch nhigm | |01 | Bieu mau/Ket
gian qua
Tiép nhan hd so: Gid Mau 01, 02
Bl Ca nhan/T6 chirc ndp hd so tai| Congchirc hanh (néu ¢o), 06 va

Trung tdm Hanh chinh coéng cap | TN&TKQ chinh hé so theo muc
huyén. Coéng chiic TN&TKQ ki€m 2.3
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tra ho so:

- Néu ho so day du, hop 1é 1lam thu
tuc tiép nhan hd so va hen ngay tra
két qua.

- Néu ho so chua day du, hop 1¢ thi
yéu cau to chirc, ca nhan bd sung,
hoan thién hd so. Néu khong bo
sung, hoan thién duwogc thi tir chbi
tiép nhan ho so.

Chuyén hd so tor Trung tam HCC | Cong  chuc Mau 01. 05 va
cap huyén vé Phong LD-TB&XH | TN&TKQ; 0,5 A ’
B2 A . 2 X A \ . ho so theo muc
dong thoi chuyén qua phan mém cho | Phong  LD- | ngay 23
phong dé xur ly. TB&XH '
Lanh dao phong chuyén ho so cho Lanh dao 01 N{au 01, 05 va
B3 A e , A X . ho so theo muc
chuyén vién phu trach chuyén mén phong ngay |, 3
Chuyén vién thAm dinh ho so:
- Truomg hop hd so khong du diéu Mau 05, hd so
kién: Du thao van ban tra 161 khong | Chuyén vién theo muc 2.3 va
B4 du di€u kién, trinh lanh dao phong | dwoc giao x| 03 |du thao Gidy
xem x¢&t, ky duyét; ly hé so; Lanh | ngay | phép hoat dong
- Trudmg hop hd so du didu kién: Dy | dao phong hoac Van ban
thao Gidy phép hoat dong trinh 1anh tra loi
dao phong xem x¢&t, ky duyét.
Ban hanh Gidy phép hoat dong hoic | Chuyén vién Mau 05, Giay
B5 Van ban tra 101, dong dau chuyén | dwoc giao xur| 0,5 |phép hoat dong
Trung tam HCC cap huyén d€ tra | ly ho so; Van | ngdy |hoac Van ban
cho doi1 tuong thu tra 1o1
Gid Mau 01, 06 va
1A e Cong chuc . Gidy phép hoat
B6 | Tra két qua cho do1 tuong TN&TKQ ha,nh dong hogc Van
chinh |, 7% .
ban tra 1o1
* 1 mong hop hé so qud han xi 1y, trong thoi gian chdm nhdt 01 _ngay trudc
ngay hét han xir Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phleu xin 16i v hen lai
ngay tra két qua chuyén sang Trung tdm Hanh chinh céng cdp huyén dé giri cho
doi twong.
3 | BIEU MAU (Cac biéu mau st dung trong qua trinh thyc hién TTHC)
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Mau 01; 02, 03, 04 (néu co); 06 luu tai Trung tAm Hanh chinh cong cap huyén;

4.1 Mau 01, 05 luu theo hd so TTHC.

4.2 | Ho so dau vao nhu muc 2.3

4.3 | Giay phép hoat dong hodc Van ban tra 1oi

Ho6 so dugc luu tai Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi theo quy dinh. Sau khi
hét han, chuyén hé so xuong don vi luu trit cia UBND cap huyén va luu trit theo quy
dinh hién hanh.
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5. Ping ky thay déi ndi dung gidy chimg nhan diing ky thanh 13p déi véi

co' s6 tro giap xa hoi ngoai cong 1ap thudc tham quyéen thanh 1ap cia Phong
Lao dong - Thwong binh va Xa hoi

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.H.05
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thuwe hién TTHC: Khong
2.2 | Cach thirc thuc hién TTHC
Nop hd so true tiép hodc qua dudng buu dién dén Trung tdm Hanh chinh cong
cap huyén
5 A LA AL Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh $20
231 Vin ban dé nghi vé viée dang ky thay doi noi dung gidy <
" | chung nhan dang ky thanh lap.
239 Gidy to ¢6 lién quan ching minh sy thay doi noi dung gidy <
7 | chung nhan dang ky thanh lap.
2.3.3 | Ban dang ky thanh 1ap co s& da dugc cap X
* Lieu Y khi nép ho so:
+ Néu ndp hé so truc tiép truong hop yéu cdu ban sao thi kém theo ban géc dé doi
chiéu;
+ Néu ndp ho so qua dwong buu dién thi ndp ban sao c6 chimg thuec ciia co quan c6 thdm
quyén.
2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bo).
2.5 | Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 16
26 Pia diém tiép nhén hd so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tam Hanh
"7 | chinh cong cap huyén
Co quan thye hién: Phong Lao ddng - Thuong binh va Xa hoi
57 Co quan ra quyét dinh: Phong Lao dong - Thuong binh va X4 hoi

Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong

35






2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: T6 chire, ca nhan thanh 1ap co so tro giup x4 hoi.
29 Két qua giai quyét TTHC: Gidy chung nhan dang ky thanh 14p hodc Van ban
| traloi
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tw Tréch nhigm | L1071 | Bieu mau/Ket
gian qua

Tiép nhan ho so:

Ca nhan/Td chirc ndp hd so t;li

Trung tdm Hanh chinh cong cap

huyén. Coéng chirc TN&TKQ ki€m N

tra ho so: Mau 01, 02

- Néu hd so day du, hop 1¢ 1am thi | s ¢ chitc Gio | (néu ¢6), 06 va
Bl | tyc tiép nhan ho so va hen ngay tra hanh | ho so theo muc

X TN&TKQ .

két qua. chinh | 2.3

- Néu ho so chua day du, hop 1¢ thi

yéu cau to chuc, ca nhan bd sung,

hoan thién hé so. Néu khéng bo

sung, hoém‘ thién duoc thi tr choi

tiép nhan ho so.

Chuyén ho so tir Trung tim HCC | Cong  chirc x .

cip huyén v& Phong LD-TB&XH | TN&TKQ: 0,5 |Mau 0L, 05va
B2 A .. 2 X A \ . ho so theo muc

dong thoi chuyén qua phan mém cho | Phong  LD- | ngay 23

phong dé xur ly. TB&XH '

Lanh dao phong chuyén ho so cho Lanh dao 01 N{au 01, 05 va
B3 A e , A X . ho so theo muc

chuyén vién phu trach chuyén mén phong ngay |54

Chuyén vién thAm dinh ho so:

- Truong hop hd so khong du dicu Mau 05, ho so

ki€n: Du thao van ban tra 101 khong Chuvén  vién theo muc 2.3 yél

da diéu kién, trinh lanh dao phong yen ) 03 du thao Giay
B4 | xem xét, ky duyét; duoc giao xu chung nhan

’ " ly hé so; Lanh | ngay '

- Truomg hop hd so du diéu kién: Dy
thao Gidy ching nhan hodc Vin ban
tra 101 trinh 1anh dao phong xem x&t,
ky duyét.

dao phong

dang ky thanh
lap hoac Van
ban tra 1o1
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quyén.

2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bo).
2.5 | Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 16
’6 Pia diém tiép nhén ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tim Hanh
*" | chinh cong cap huyén
Co quan thye hién: Phong Lao dong - Thuong binh va X3 hoi
57 Co quan ra quyét dinh: Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi
"" | Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong
)8 Poi twong thwe hién TTHC: T6 chirc, ca nhan thanh 13p co s& tro gitp xa
" | hoi.
2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh giai thé co s
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tu Trich nhigm | 1101 | Bieu maw/Ket
gian qua
Tiép nhan ho so:
Ca nhan/Td chirc ndp hd so t;li
Trung tam Hanh chinh cong cap
huyén. Coéng chirc TN&TKQ kiém N
tra ho so: Mau 01, 02
- Neu ho so day du, hop & lam thi | 00 pye | 10 | (e c0), 06
Bl | tuc tiép nhan ho so va hen ngay tra TN&TKQ hanh | va ho so theo
két qua. chinh | muc 2.3
- Néu ho so chua day du, hop 18 thi
yéu cau to chuc, ca nhan bd sung,
hoan thién hé so. Neéu khong bod
sung, hoém‘ thien duoc thi tr choi
tiép nhan ho so.
Chuyén hd so tr Trung tam HCC | Cong  chirc x ‘
cAp huyén vé& Phong LD-TB&XH | TN&TKQ; 05 |Mau0l,05va
B2 A .. 2 X A . . ho so theo
dong thot chuyén qua phan mém cho | Phong  LD- | ngay
) Y muc 2.3
phong dé xur ly. TB&XH
B3 |Lanh dao phong chuyén hd so cho Lanh dao 01 | Mau 01, 05 va
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chiéu;

+ Néu nép ho so qua dwong bueu dién thi ndp ban sao c6 chimg thiee clia co quan c6 thdm

quyén.

2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bo).

2.5 | Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 18

26 Pia diém tiép nhin ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Trung tam Hanh

"7 | chinh cong cap huyén

Co quan thye hién: Phong Lao dong - Thuong binh va X3 hoi

57 Co quan ra quyét dinh: Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi

" | Co quan iy quyén: Khong

Co quan phdi hop: Khong
DPoi twong thwe hién TTHC: Co sé co tru sé tai dia phuong do cac to chuc,
ca nhan thanh 1ap ma khéng thudc cac truong hop sau:
- Co s0 thude bd, co quan ngang bd, co quan thuéc Chinh phu; co quan Trung

2.8 uong cua to chirc chinh tri - xa hé1 va co quan trung wong cua to6 chirc xa hoi -
nghé nghiép cé tru sé cia co s dat tai dia phwong;
- Co s& do co quan, to chuc cap tinh thanh 14p hodc cap gidy ching nhan ding
ky thanh 1ap.

2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Gidy phép hoat dong hodc Vin ban tra 1oi

2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc

TT Trinh tw Trich nhigm | 101 | Bieu mauw/ket

gian qua
Tiép nhan ho so:
Ca nhan/Td chirc ndp hd so t;li
Trung tam Hanh chinh cong cap
huye?. Coéng chirc TN&TKQ kiém Miu 01, 02
tra ho so: . X .
X 1A X 1 1 | Cone chi Giov | (n€u co), 06
Bl |- Néu hé so day du, hop 1€ lam thu ong chuc hanh | va hd so theo

tuc tiép nhan ho so va hen ngay tra | TN&TKQ chinh
két qua.

- Néu ho so chua day du, hop 18 thi
yéu cau to chirc, ca nhan bd sung,
hoan thién hd so. Néu khong bo
sung, hoan thién dwoc thi tir chbi

muc 2.3
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tiép nhan ho so.

Chuyén hd so tor Trung tam HCC | Cong chire Maiu 01. 05 va
cap huyén vé Phong LDTB&XH | TN&TKQ:; 0,5 A ’

B2 A - A N A \ \ ho so theo
dong thoi chuyen qua phan mém cho | Phong  LD-| ngay muc 2.3
phong dé xur ly. TB&XH T
Lanh dao phong chuyén ho so cho Lanh dao 01 N{au 01,05 va

B3 chuyén vién phu trach chuyén moén hon nga ho so - theo

y pht y phong gay muc 2.3
Chuyén vién thAm dinh ho so:
- Truong hop hd so khong du dicu N
kién: Dy thao van ban tra 161 khong | Chuyén vién Mau 05, Van
du di€u kién, trinh lanh dao phong | duoc giao xu A ban xin y kién

B4 | xem xét, ky duyét; chuyén B6. ly hé so; Lanh nedy tham dinh
- Trudng hop hd so du didu kién: Dy | dao  phong hoac 'Vén ban
thao van ban xin y kién thdm dinh | chuyén mén tra 1o1
cua cac bo phan lién quan trinh lanh
dao phong xem x¢&t, ky duyét.

Tong hop bao cao tham dinh; du Chuyen‘ vien Mau 95’ Bao
. 2 . A NP duoc giao xur 9 cao tham dinh,

B5 | thao Giay phép hoat dong trinh 1anh ¥ hé so Lanh . - hé

dao phong xem xé&t, ky duyét y ho so; Lanh | ngay | Gidy phep
‘ ’ ‘ dao phong hoat dong

Ban hanh gidy phép hoat dong hoic R n MaAu 05 Ya
.1 s e as P z_ | Chuyén vién Giay phép

Van ban tra 161, déng dau chuyén : .| 0,5 n

B6 R A ~ i .. |dugc glao xir . hoat dong

Trung tdm HCC cap huyén dé tra |, . x ngay s 1
% - ly hé so hoac Van ban
cho doi1 tuong A
tra 101
Mau 01, 06 va
o . Gio | Giay phép

B7 | Tra két qua cho ddi twong %0\? 8%1?1}25: hanh | hoat dong

chinh | hodc Van ban

tra lon

*T mong hop ho so qud han xir 1y, trong thoi gian chdm nhdt 01 ‘ngay trudc
ngay hét han xir Iy, co quan giai quyét TTHC ban hamh phiéu Xxin [6i v hen lai
ngay tra két qua chuyén sang Trung tdm Hanh chinh céng cdp huyén dé giri

cho doi twong.
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4.3 | Bao cao tham dinh; Gidy phép hoat dong hodc Vin ban tra 1oi

4.4 | Céac tai liéu lién quan khac (néu co)

Ho so duoc luu tai Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi theo quy dinh. Sau khi
hét han, chuyén hé so xuéng don vi luwu trit cia UBND cap huyén va luu trit theo quy
dinh hién hanh.
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8. Cép lai, diéu chinh Gidy phép hoat dong ddi véi co sé tro giap xa hoi co
giay phép hoat dong do Phong Lao dong - Thwong binh va Xa hgi cap

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.H.08

2 | NOI DUNG QUY TRINH

2.1 |Piéu kién thwe hién TTHC

- Khi thay doi tén goi1, dia chi tru sé, nguol ding dau, loai hinh co s&, nhiém
vu va dia ban hoat dong, co so phai 1am thu tuc dé nghi diéu chinh giay phép.
Truong hop thay d6i hinh thirc to chirc, chia, tach, hop nhat, sap nhdp phai
lam thu tuc dé nghi cap lai giay phép hoat dong.

- Khi gidy phép hoat dong bi mat, bi hu hong thi co s¢ phai dé nghi cap lai
gidy phép.

2.2 | Cach thirc thuc hién TTHC

Nop hd so truc tiép hodc qua dudong buu dién dén Trung tdim Hanh chinh
cong cap huyén

2.3 | Thanh phz‘“in hé so, bao gﬁm: giiillllh iin
2.3.1 | Van ban dé nghi diéu chinh, cap lai gidy phép X
2.3.2 | Giay phép hoat dong X
233 Giéy tQ chl'mg minh thay déi tén goi, dja chi tru sé, nguoi <
7 | dirmg dau, loai hinh co sé¢, nhi€ém vu va dia ban hoat dong

* Lieu Y khi nép ho so:

+ Néu nép hoé so triec tiép trieomg hop yéu cdu ban sao thi kém theo ban gbc dé doi
chiéu;

+ Néu nép hé so qua dwong buu dién thi np ban sao cé chitng thuc cia co quan cé thdm
quyén.

2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bo).

2.5 | Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 18

Dia diém tiép nhin hd so va tra két qua gidi quyét TTHC: Trung tim

2.6 Hanh chinh c6ng cap huyén

2.7 | Co quan thwe hién: Phong Lao dong - Thuong binh va X3 hoi
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Co quan ra quyét dinh: Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi

Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong

Poi twong thwe hién TTHC: Co s¢ ¢6 gidy phép hoat dong do Phong Lao

2.8 dong - Thuong binh va X4 hoi cap.
2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Gidy phép hoat dong hodc Vin ban tra 1oi
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
.. B.;( = /
TT Trinh tw Trich nhigm | L001 | Pleumau
) ) glan Keét qua
Tiép nhan ho so:
Ca nhan/Td chirc ndp hd so tai
Trung tdm Hanh chinh c6ng cap
huyén. Cong chirc TN&TKQ kiém N
tra ho so: Mau 01, 02
- Néu ho so day du, hop 1& lam thi | 50 e | IO | (€ c0), 06
Bl |tuc tiép nhan ho so va hen ngay tra TN&TKQ hanh | va ho so theo
két qua. chinh | muc 2.3
- Néu ho so chua day du, hop 1€ thi
yéu cau to chuc, ca nhan bd sung,
hoan thién hé so. Neéu khong bod
sung, hoém‘ thién duoc thi tr choi
tiép nhan ho so.
Chuyén hd so tor Trung tam HCC | Cong  chuc Mau 01. 05
cap huyén vé Phong LD-TB&XH | TN&TKQ; 0,5 LA
B2 P - X A A \ \ va ho so theo
dong thoi chuyen qua phan mém cho | Phong  LD-| ngay mue 2.3
phong dé xur ly. TB&XH T
Lanh dao phong chuyén ho so cho Lanh dao 01 MauA 01, 03
B3 chuyén vién phu trach chuyén mon hon ngay | o ho sor theo
y pht y phong 88Y | muc 2.3
Chuyén vién thdm dinh hé so: Chiven via Mﬁuh 05, ho
- Truomg hop hd so khong di didy | S1UYen  vien 50 theo muc
A SN TR duoc giao xu 23 va du
kién: Dy thao van ban tra 161 khéng |, 7, » . 13 . 2
B4 AR . N . ly ho so va . |thao  Giay
dia diéu kién, trinh 1anh dao phong | 7. ngay .
1 n,. Lanh dao phép  hoat
xem x¢ét, ky duyét; . o <
phong dong  hoac

- Trudong hop ho so du diéu kién: Dy

Van ban tra
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9. Tiép nhan doi twong can bao vé khan cap vao co sé trg giap xa hgi cap
huyén

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.H.09

2 | NOI DUNG QUY TRINH

2.1 | Piéu kién thwe hién TTHC: Khong

2.2 | Cach thirc thuc hién TTHC

Nop hé so true ti€ép hodc qua duong buu dién dén co sd tro gitp xa hdi cap

huyén
2.3 | Thanh phz‘“in hé so, bao gﬁm: ?liiillllh :f:)n
2.3.1 | Bon ciia d6i turong hodc ngudi giam ho. X
239 Chﬁ’ng minh nhan dan hodc gidy to tuy than cua doi twong <
7 | (néu cb)
* Lieu Y khi nép ho so:

+ Néu ndp ho so truc tiép truong hop yéu cdu ban sao thi kém theo ban géc dé doi
chiéu;
+ Néu nép ho so qua dwong bueu dién thi nép ban sao c6 chimg thyre ciia co quan cé thdm
quyén.

2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bo).

Thoi han gidi quyét: Tiép nhan ngay cac dbi twong can sy bao vé khan cap
vao co s¢. Cac thu tuc, ho so phai hoan thién trong 10 ngay lam viéc, ke tur khi

2.5 tiép nhan d6i tuong, Truong hop keéo dai qua 10 ngay lam vi€e, phai do co
quan quan ly cap trén xem xét quyét dinh.
26 Dia diém tiép nhin ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Co sé trg gitp
" | x4 hdi cap huyén
Co quan thye hién: Co s& tro gitip x4 hoi cap huyén.
57 Co quan ra quyét dinh: Co sé tro gitp xi hoi cap huyén.

Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong

2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: Ddi tuong can bao vé khan cap quy dinh tai
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khoan 2 Diéu 25 Nghi dinh s6 136/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 ciia Chinh

phu.

2.9

Két qua giai quyét TTHC: Quyet dinh tiép nhan doi twong cia ngudi ding

dau co so hodc chuyén d6i tuong vé gia dinh, cong dong

2.10

Quy trinh xir ly cong viéc

TT

Trinh tw

Trach nhiém

Thoi
gian

Biéu mau/Ket
qua

Bl

Lap bién ban tiép nhan co chit ky
cua ca nhan hoac dai dién co quan,
don vi phat hién ra doi tuong (néu
c¢6), chinh quyén (hodc cong an) cap
x4, dai dién co s6.

béi voi ddi twrong la nan nhan cua
bao luc gia dinh, nan nhan b1 xam
hai tinh duc, nan nhan bi buén ban
va nan nhan b1 cudng birc lao dong,
bién ban tiép nhan cé chir ky cua ddi
tuong (néu co thé).

Can bd
chuyén mon
cua co sO tro
giap xa hoi
cap huyén

02
ngay

Mau 06; Bién
ban

B2

banh gia vé mirc d6 tén thuwong, kha
nang phuc hdi va nhu cau tro gitp
cua doi twong dé co ké hoach tro
gitip doi trong.

Can bd
chuyén mon
cua co sO tro
giap xa hoi
cap huyén

02
ngay

Bao cao

B3

Bao dam an toan va chira tri nhiing
ton thwong vé than thé hoac tinh
than cho dbi tuong kip thot; ddi véi
tré em b1 bo ro1, thong bao trén cac
phuong tién théng tin dai ching
trong tho1 han 25 ngay lam viéc.

Can bd
chuyén mon
cua co sO tro
giap xa hoi
cap huyén

02
ngay

Théng bao

B4

Quyét dinh tro giup doi twong tai co
s tro giup xa hdi hodc chuyén doéi
twong vé gia dinh, cong dong.

Lanh dao
co sO

02
ngay

Quyét dinh

B5

Hoan thanh cac thu tuc, hd so cla
d6i tuong theo quy dinh. Truong hop
la tré em b1 bd roi, co s& thuc hién
cac thu tuc khai sinh cho tré theo
quy dinh cuia phap luat vé ho tich.

Can bd
chuyén mon
cua co SO tro
giap xa hoi
cap huyén

02
ngay

Ho so, thu tuc
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* Triwong hop hé so qud han xie Iy, trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trudc
ngay hét han xir Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lqi
ngay tra két qua chuyén sang Trung tdm Hanh chinh cong cdp huyén dé giri
cho doi twong.

3 | BIEU MAU: Khéng

4 |HOSOLUU

4.1 | Hb so dau vao nhu muc 2.3

4.2 | Bién ban, Bao cdo, Quyét dinh

4.3 | Céac tai liéu lién quan khac (néu co)

Ho so duge luu tai Co so tro giap x3 hoi cap huyén. Sau khi hét han, chuyén ho so
xudng don vi luu trir cia UBND cap huyén va lwu trir theo quy dinh hién hanh.
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10. Tiép nhan ddi twong tw nguyén vio co sé tro giip xa hdi cip huyén
1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.H.10
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thwe hién TTHC: Khong
2.2 | Cach thirc thuce hién TTHC
Nop ho so truc tiép hodc qua dudng buu dién dén Co sd tro gitp xa hoi cap huyén
5 A LA AL Ban | Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
231 Gidy chung minh nhan dan hoic thé cin cudc cong dan hodc <
" 1 hd chiéu hoac ching thue ca nhan hgp phap khac.
2.3.2 | H6 so c4 nhan X
2.3.3 | Giay kham strc khoe X
2.3.4 | Giay khai sinh (truomg hop tré em) X
* Lieu Y khi nép ho so:
+ Néu ndp ho so truc tiép truong hop yéu cdu ban sao thi kém theo ban géc dé doi
chiéu;
+ Néu nép ho so qua dwong bueu dién thi ndp ban sao c6 chimg thiee ciia co quan cé thdm
quyén.
2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bo).
2.5 | Thoi han giai quyét: 10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 16
26 Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Co sé tro giup
" | x4 hdi cap huyén.
Co quan thye hién: Co s& tro gitip x4 hoi cap huyén.
57 Co quan ra quyét dinh: Co sé tro gitp x4 hoi cap huyén.
" | Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong
> Poi twong thwe hién TTHC: Ddi tuong ty nguyén st dung dich vu tro giup

x4 ho1 tai co so.
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Két qua giai quyét TTHC: Hop dong cung cap dich vu duoc ky két; Quyét

2.9 dinh tiép nhan cta nguoi dimg dau co so.
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tu Trach nhi¢m | 1101 | Bitumau/ket
gian qua
Tiép nhan ho so:
Ca nhan/Té chirc ndp ho so tai Co
s():tr() giﬁp x4 ho1. Can bo van thu
kiém tra ho so: N ,
- Néu ho so day du, hop 18 lam thi Giy | Mau 01,02 (ncu
B1 tl.lfl ktiép r}hém hé so va hen ngay Van thu hanh f}?e)ao (r)r?u(‘:/a2 1310 SO
tra ,et q1\1a. ‘ chinh UC Z.
- Néu ho so chwa day du, hop 1€
thi yéu cau t6 chuwre, ca nhan bo
sung, hoan thi€én hdé so. Néu
khéng b@ sung, hoa‘m‘ thién duoc
thi ttr choi tiép nhan ho so.
Chuyén lanh dao don vi dé giao 5 01 N{au 01, 05 va
B2 A R N Van thu . ho so theo muc
bod phan chuyén mén xir ly ngay | j
Tham dinh ho so:
- Truomg hop ho so khong du dicu Mﬁu,OS , du thao
kién: Du thao van ban tra 1o Quyét dinh tiép
khong du dieu kién, trinh 1anh dao | Chuyén vién 06 nhan va Hop
B3 | xem xét; du’()g giao xu nedy dong
- Trudng hop héd so du didu kién: | 1y ho so BM.BTXH.10.01
dy thdo Quyét dinh tiép nhan va hoac Van ban
Hop dong dich vu trinh 1anh dao tra 1o1
xem xét.
Mau 05, Hop
leﬂh dAao c:Ion, vi ky AQuyet‘ dinh Lanh dao don| 03 don% d1‘ch VP,
B4 | tiép nhan va ky Hop dong dichvu | ., . X Quyét dinh tiép
A v1; ¢ nhan ngay : g g
vo1 doi tuong nhan hoac Van
ban tra 101.
‘ A 4 : Mau 05, Hop
Ban hanh Quyét dinh va Hop g 0,5 A 2 '
B3 déng dich vu hodc Van ban tra 1o1 van thu ngay dong dich wy,

Quyét dinh hoac
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Co quan ra quyét dinh: Co s¢ tro giup x4 hdi cap huyén

Co quan iy quyén: Khong
Co quan phdi hop: Khong

Poi twong thwe hién TTHC: DPéi tuong st dung dich vu hodc nguoi giam ho,

2.8 | than nhan hoic gia dinh, cd nhan nhan cham séc, nuéi dudng hodc cha me
nudi cua do1 tuong.
2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tu Trich T.hO’l Biéu maqu/Ket
: nhiém gian qua
Tiép nhan ho so:
Ca nhan/T6 chirc nop ho so tai Co
s(): tro giﬁp x4 ho1. Can bo Van thu
kler? traAho sor; | N | Miu 01, 02
- Nel,{, ho S(A)’ dazl du, h0’p 1€ lam th1} Gidy (qéu c6), 06 va
B1 tuAc tlep nhan hé so va hen ngay tra Van thu hanh | hd so theo muc
ket gua.‘ ‘ chinh |2.3
- Néu ho so chua day du, hop 1€ thi
yéu cau t6 chire, ca nhan bo sung,
hoan thién ho so. Néu khong b
sung, hoém‘ thién duoc thi tir choi
tiép nhan ho so.
A ~ Ao A A Mﬁu 01, 05 va
B2 ChuyAen laAnh qao, d¢ giao bO phan Van thu O} hd so theo muc
chuyén mén xir ly ngay 23
1A A 1A Can bo Mau 05, du
BO phan chuyen mon xir 1y ho so, chuyén mon 03 thao &t dinh
B3 |du thao quyét dinh, trinh lanh dao | ™ ‘ a0 quyet
) ngay |va hé so theo
xem xet
muc 2.3
N oy £ a Lanh dao 2.5 Mau 05 va
B4 | Lanh dao don vi ky Quyét dinh don vi ngay | Quyét dinh
B6 | Phat hanh van ban Van thu 0,5 |Mau 05 wva
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